
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 31 1 2 3 4

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

HĐNT: 

- Quan sát: Cái mũ

- Giới thiệu trò chơi 

mới

+ Thi xem ai nhanh

+ Nu na nu nống

- Chơi tự do:

+ Chơi xếp bể bơi

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời

HĐNT: 

- Quan sát: Cái 

ô

- Trò chơi

+ Thi xem ai 

nhanh

+ Nu na nu 

nống

+ Dung dăng 

dung dẻ

- Chơi tự do

+ Chơi các đồ 

chơi ngoài trời

HĐNT: 

- Quan sát: Cái 

quần

- Giới thiệu trò 

chơi mới:

+ Trang phục 

nào biến mất.

+ Nu na nu 

nống

- Chơi tự do:

+ Chơi với búp 

bê.

+ Chơi với 

vòng, bóng.

HĐNT: 

- Quan sát: Cái 

khẩu trang

- Trò chơi

+ Trang phục gì 

biến mất.

+ Dung dăng dung 

dẻ.

+ Nu na nu nống

- Chơi tự do

+ Xây bể bơi

+ Chơi với búp bê

HĐNT:

- Quan sát: Cái áo 

chống nắng.

- Trò chơi:

+ Trang phục gì biến 

mất.

+ Nu na nu nống

+ Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do:

+ Chơi bán hàng

+ Xem tranh về chủ 

đề

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHÀ TRẺ

CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ VỚI BÉ (31/03 đến 17/04) + BÉ LÊN 

MẪU GIÁO (20/04 đến 02/05)

Từ 31/03/2025 - 02/05/2025

Tuần 1 - Chủ đề nhánh: Trang phục mùa hè

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng



8g45 – 

9g20

PTNT: Nhận 

biết - tập nói:

Cái váy - Cái 

mũ

PTNN: Day thơ 

“Chim cuốc"

PTNT: Nhận biết, 

phân biệt cái mũ 

màu xanh - cái ô 

màu vàng 

PTTM: 

- Dạy hát: Nắng sớm

- Nghe hát: Sau mưa

 -TCAN: Tai ai tinh

9g25 -

10g15

10g20 -

10g55

11h - 

13h50

13h55 - 

14h10

14g15 – 

14g35

PTTC: Bật xa bằng 

hai chân

LQBT: Chim 

cuốc 

Ôn bài thơ: 

Chim cuốc

Ôn : NBPB: Cái 

mũ màu xanh - cái 

ô màu vàng

Ôn bài hát Nắng sớm

Vệ sinh cá nhân, ăn phụ

STEAM

TÌM HIỂU TRỜI 

NẮNG - TRỜI 

MƯA HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Thao tác vai: 

- Chơi bán hàng: Bán trang phục mùa hè.

2.Góc HĐVĐV

- Xếp bể bơi.

3. Góc học tập

- Xem  tranh ảnh, vật thật, lô tô về trang phục mùa hè.

4. Góc nghệ thuật

- Hát, nghe hát, vận động những bài hát về chủ đề.

- Di màu vào các bức tranh vẽ 1 số trang phục mùa hè.

Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa xúc cơm)

Ngủ trưa



14g40– 

15g10

KNS: Kỹ năng rửa 

cốc

MÚA (tại lớp)

PTTM: Di màu 

cái mũ

KNS: Kỹ năng 

lồng vỏ gối

HĐ tự do các nhóm

+Xếp đồ dùng bé 

thích.

+ Xem tranh ảnh về 

chủ đề

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương 

cuối ngày

Sân khấu của 

bé

Tuyên dương cuối 

ngày

Sân khấu của bé

Hoạt động theo ý thích

Ăn xế



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 7 8 9 10 11

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

HĐNT: 

- Quan 

sát: Cái 

quần ngắn

- Trò chơi

+ Thi xem 

ai nhanh

+ Về đúng 

nhóm đồ 

dùng

+ Dung 

dăng dung 

dẻ

- Chơi tự 

do

+ Chơi 

các đồ 

chơi ngoài 

tròi

+ Chơi 

búp bê

HĐNT: 

- Quan 

sát: Trang 

phục bé 

trai

- Giới 

thiệu trò 

chơi mới:

+ Trang 

phục nào.

+ Nu na 

nu nống

- Chơi tự 

do:

+ Chơi 

bán hàng

+ Chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời

HĐNT: 

- Quan 

sát: Trang 

phục bé 

gái

- Trò chơi

+ Trang 

phục nào 

gì biến 

mất.

+ Về đúng 

nhóm đồ 

dùng

+ Nu na 

nu nống

- Chơi tự 

do

+Chơi xếp 

bé bơi

+ Chơi 

bán hàng

HĐNT: 

- Quan sát

  Trang phục của bé

- Trò chơi:

+ Đồ dùng gì biến mất.

+ Nu na nu nống

+ Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do:

+ Chơi búp bê

+ Xem tranh về chủ đề

8g45 – 

9g20

PTNT: 

Nhận biết - 

tập nói 

Cái kính - 

Cái ô

PTNN: 

Dạy thơ 

Cầu vồng

PTNT: 

Nhận biết - 

phân biệt 

to - nhỏ

PTTM:

- Dạy hát: Trời mưa

-Nghe hát: Mưa rơi

 -TCAN: Tai ai tinh

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHÀ TRẺ

NGHỈ LỄ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Tuần 2 - Chủ đề nhánh: Trang phục mùa hè 



9g25 -

10g15

10g20 -

10g55

11h - 

13h50

13h55 - 

14h10

14g15 – 

14g35

LQ bài 

thơ: Cầu 

vồng

Ôn bài 

thơ: Cầu 

vồng

LQBH: 

Trời mưa

Ôn bài hát: Trời mưa

14g40– 

15g10

MÚA (tại 

lớp)

PTTM: Di 

màu cáu 

áo

KNS: Kỹ 

năng bé 

tập đánh 

răng

HĐ tự do các nhóm

+ Xếp bể bơi

+ Xem tranh ảnh về chủ đề

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

16g25 –  

17g

Tuyên 

dương 

cuối ngày

Sân khấu 

của bé

Tuyên 

dương 

cuối ngày

Sân khấu của bé

Ăn xế

Hoạt động theo ý thích

NGHỈ LỄ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG

Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa xúc 

cơm)

Ngủ trưa

Vệ sinh cá nhân, ăn phụ

HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Thao tác vai: 

- Chơi bán hàng: Bán trang phục mùa hè.

2.Góc HĐVĐV

- Xếp bể bơi.

3. Góc học tập

- Xem  tranh ảnh, vật thật, lô tô về trang phục mùa hè.

4. Góc nghệ thuật

- Hát, nghe hát, vận động những bài hát về chủ đề.

- Di màu vào các bức tranh vẽ 1 số trang phục mùa hè.



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 14 15 16 17 18

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

HĐNT:

- Quan sát:

 Bé đi chơi công 

viên

- Giới thiệu trò 

chơi mới

+  Thi xem ai 

nhanh

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do:

+ Chơi bán hàng

+Chơi đồ chơi 

ngoài trời

HĐNT: 

- Quan 

sát: Bé đi 

thả diều

- Trò chơi

+ Thi xem 

ai nhnh

+ Bịt mắt 

bắt dê

+Dung 

dăng dung 

dẻ

- Chơi tự 

do

+ Chơi 

các đồ 

chơi ngoài 

tròi

+Chơi xếp 

công viên

HĐNT: 

- Quan 

sát: Bé đi 

chơi vườn 

thú

- Giới 

thiệu trò 

chơi mới:

+ Chìm 

nổi

+ Bịt mắt 

bắt dê

- Chơi tự 

do:

+ Chơi 

bán hàng

+ Chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời

HĐNT: 

- Quan 

sát: Bé đi 

chơi nhà 

bóng

- Trò chơi

+ Thi xem 

ai nhanh

+  Chìm 

nồi

+ Nu na 

nu nống

- Chơi tự 

do

+ Chơi 

bán hàng 

+ Chơi 

xếp công 

viên

HĐNT: 

- Quan sát: Các bé đi tắm ao

- Trò chơi:

+ Thi xem ai nhanh

+ Chìm nổi

+ Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do:

+ Chơi bán hàng

+ Xem tranh về chủ đề

8g45 – 

9g20

PTNN: 

NBTN 

Tranh bé 

đi tắm 

biển cùng 

gia đình - 

tranh bé 

và gia 

đình về 

quê thăm 

ông bà

PTNN: Kể 

chuyện Bé 

Mai đi 

chơi công 

viên

PTNT: 

NBPB: 

Cái mũ 

màu xanh - 

Cái váy 

màu vàng

PTTM: 

- Dạy hát bài hát : Mùa hè 

đến

- Nghe hát: Bé quyét nhà

 -TCAN: Mưa rơi

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHÀ TRẺ

STEAM

TẠO HÌNH CÁI 

CÂY TỪ LÁ CÂY

Tuần 3 - Chủ đề nhánh: Bé làm gì trong mùa hè

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng



9g25 -

10g15

10g20 -

10g55

11h - 

13h50

13h55 - 

14h10

14g15 – 

14g35

PTTC: Ném bóng 

về phía trước

LQCT: Bé 

Mai đi 

chơi công 

viên

Ôn câu 

chuyện: 

Bé Mai đi 

chơi công 

viên

LQ vận 

động với 

bài hát 

Mùa hè 

đến 

Ôn BH: Mùa hè đến

14g40– 

15g10

KNS: Kỹ năng cất 

balo
MÚA (tại 

lớp)

PTTM: Di 

màu cái ô

KNS: Kỹ 

năng cầm 

dao, kéo

HĐ tự do các nhóm

+ Xếp công viên

+ Xem tranh ảnh về chủ đề

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên 

dương 

cuối ngày

Sân khấu 

của bé

Tuyên 

dương 

cuối ngày

Sân khấu của bé

Vệ sinh cá nhân, ăn phụ

STEAM

TẠO HÌNH CÁI 

CÂY TỪ LÁ CÂY

HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc thao tác vai

- Chơi bán hàng: Bán nước giải khát

2. Góc hoạt động với đồ vật

- Xếp bể bơi, công viên.

3. Góc học tập

- Xem tranh ảnh, vật thật, lô tô về các hoạt động của bé trong 

mùa hè.

4. Góc nghệ thuật

- Di màu, nặn một số hoạt động của bé trong mùa hè

- Hát, nghe hát, vận động những bài hát về chủ đề

- Đọc thơ, kể chuyện, giải câu đố có nội dung trong chủ đề

5. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát, nước….

Hoạt động theo ý thích

Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa xúc cơm)

Ăn xế

Ngủ trưa



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thứ 7 (Tổ chức dạy 

bù cho ngày 2/5) 

Ngày 21 22 23 24 25 26

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

HĐNT: 

- Quan sát: Một  số 

đồ chơi trong lớp 

MG

(Quả bóng, búp bê)

HĐNT: 

- Quan 

sát: Nhà 

bóng

- Chơi trò 

chơi tự do

HĐNT: 

- Quan sát 

Cầu trượt

- Chơi trò 

chơi tự do

HĐNT: 

- Quan sát 

cô giáo 

Ngân

- Chơi trò 

chơi tự do

HĐNT: 

- Quan sát cây xanh 

sân trường

- Chơi trò chơi tự do

HĐNT:

- Quan sát: Xích đu

*Trò chơi 

- Nu na nu nống

- HT: Thi xem ai 

nhanh

8g45 – 

9g20

PTNN: 

NBTN Cái 

bàn - Cái 

ghế

PTNN: - 

Dạy thơ 

"Cô dạy"

NBPB: 1 

và nhiều 

(1 cô giáo - 

nhiều các 

bạn) 

PTTM: 

- Dạy hát Cháu đi 

mẫu giáo

- Nghe hát Cô giáo 

em

- TC ÂN: Tai ai tinh

PTTM: 

-Dạy hát bài “Vào lớp 

rồi”

-Nghe hát “Cô giáo ”

-TCAN: Tai ai tinh.

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHÀ TRẺ
Tuần 4 - chủ đề nhánh: Lớp học của bé 

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

STEAM

KHÁM PHÁ LỚP 

MẪU GIÁO BÉ 

CỦA BÉ 



9g25 -

10g15

10g20 -

10g55

11h - 

13h50

13h55 - 

14h10

14g15 – 

14g35

PTTC: Bò chui qua 

cổng và đi trên ghế 

thể dục

LQ bài 

thơ: Cô 

dạy

Ôn bài 

thơ: Cô 

dạy

Làm quen 

bài hát: 

Voi làm 

xiếc

Ôn BH: Cháu đi mẫu 

giáo

Ôn BH: Vào lớp rồi

14g40– 

15g10

KNS: Kỹ năng lau 

mặt
MÚA (tại 

lớp)

PTTM: Di 

màu cô 

giáo bế 

em bé vào 

lớp

KNS: Bé 

cất đồ 

chơi

HĐ tự do các nhóm:

+ Xem tranh ảnh về 

chủ đề

*Chơi tự do:

+Hát các bài hát trong 

cđ, 

+Nặn viên phấn

+chơi xâu vòng 

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên 

dương 

cuối ngày

Sân khấu 

của bé

Tuyên 

dương 

cuối ngày

Sân khấu của bé

HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc tập thao tác vai

- Bé tập làm cô giáo

2. Góc học tập

- Xem sách, tranh ảnh về các cô giáo

- Các hoạt động của các cô giáo

3. Góc hoạt động với đồ vật

- Tập xếp trường mầm non có tường bao quanh

4. Góc nghệ thuật

- Di màu tranh ảnh cô giáo

Vệ sinh cá nhân, ăn phụ

Ngủ trưa

STEAM

KHÁM PHÁ LỚP 

MẪU GIÁO BÉ 

CỦA BÉ 

Hoạt động theo ý thích

Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa xúc cơm)

Ăn xế



Thứ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 28 29 30 1 2

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

HĐNT:

Quan sát: Tranh  các 

bạn  đang chơi trò chơi

*Trò chơi

-Nu na nu nống

-Chi chi chành chành

*Chơi tự do:

+Tập xâu vòng tặng cô 

giáo.

+Chơi với đồ chơi 

ngoài trời

+Xem tranh vẽ các 

hoạt động của cô giáo.

HĐNT:

Quan sát: Bộ đồ dùng học toán

*Trò chơi

-Thi xem ai nhanh

-Về đúng nhóm đồ dùng

*Chơi tự do:

+Tập xâu vòng tặng cô giáo.

+Xếp lớp nhà MG

+Chơi với đồ chơi ngoài trời

8g45 – 

9g20

PTNT: 

NBTN Búp bê - Cái trống 

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHÀ TRẺ

NGHỈ LỄ 30/04 - 

1/5

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, săn sáng

Tuần 5 - Chủ đề nhánh: Lớp học của bé 

STEAM

TÌM HIỂU CÁC 

HOẠT ĐỘNG 

TRONG LỚP MẪU 

GIÁO BÉ



9g25 -

10g15

HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc tập thao tác vai

- Bé tập làm cô giáo

2. Góc học tập

- Xem sách, tranh ảnh về các cô 

giáo

- Các hoạt động của các cô giáo

3. Góc hoạt động với đồ vật

- Xây lớp học của bé

4. Góc nghệ thuật

- Di màu đồ dùng của cô giáo 

- Hát đọc thơ các bài trong chủ đề

10g20 -

10g55

11h - 

13h50

13h55 - 

14h10

14g15 – 

14g35

PTTC: Trườn về phía trướcLQBT: Bé đến lớp

14g40– 

15g10

KNS: Kỹ năng cất giày dép lên giá

MÚA (tại lớp)

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

16g25 –  

17g
Sân khấu của bé

Tuyên dương cuối ngày

NGHỈ LỄ 30/04 - 

1/5

Hoạt động theo ý thích

Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa 

xúc cơm)

Vệ sinh cá nhân, ăn phụ

Ngủ trưa

Ăn xế

STEAM

TÌM HIỂU CÁC 

HOẠT ĐỘNG 

TRONG LỚP MẪU 

GIÁO BÉ


